BÀI 19 :   Đồ dùng trong gia đình ( 5 tiết )

I.Mục tiêu:

- Nhận biết, phát âm các vật dụng : Quạt, tủ lạnh, tivi, điện thoại bàn, di động, tủ , giường , kệ sách, bàn ghế
- Đọc nhãn mác : Panasonic, LG, Samsung, nokia
- Nhận biết các hoạt động : xem ti vi, nghe điện thoại
- Trả lời mẫu câu : Nhà em có gì? Nhà em có..
- Đọc theo bài thơ : “Ngôi nhà của bé”
- Tô vẽ nét cong phải trong khung hình cho sẵn
II. Chuẩn bị:

Tranh ảnh các hoạt động, và vật dụng 

Bút chì, vở…

III. Các hoạt động chi tiết:

	Nội dung
	HĐGV
	HĐHS

	Tiết 1:

08/02/2021
- Nhận biết, phát âm các vật dụng :  Quạt, tủ lạnh, tivi, điện thoại bàn, di động

	* HĐ mở đầu: Nghe hát bài: Cả nhà thương nhau
Đàm thoại với học sinh kết hợp giới thiệu bài  
HĐ trọng tâm:

 HĐ 1: Quan sát nhận biết:  Quạt, tủ lạnh, tivi, điện thoại bàn, di động 

- Phát âm

 HĐ 2: Trò chơi “ Tranh gì biến mất”
* HĐ kết thúc: củng cố,dặn dò
	Đàm thoại cùng gv

Phát âm

Tham gia trò chơi


	Tiết 2:

09/02/2021
- Nhận biết, phát âm các vật dụng : tủ , giường , kệ sách, bàn ghế


	* HĐ mở đầu: Ôn lại bài cũ:Nói nhanh
Quạt, tủ lạnh, tivi, điện thoại bàn, di động 
HĐ trọng tâm:

 HĐ 1 : Quan sát nhận biết:  tủ, giường , kệ sách, bàn ghế

- Phát âm

 HĐ 2: Trò chơi “ Tìm đúng số nhà”
* HĐ kết thúc: nghe hát bài : Gia đình nhỏ,hạnh phúc to
	Quan sát tranh và phát âm nhanh
Quan sát và phát âm
Tham gia chơi

Trả lời

	Tiết 3:
10/02/2021
- Đọc nhãn mác : Panasonic, LG, Samsung, nokia 
	* HĐ mở đầu: Hát 1 bài
HĐ trọng tâm:

 HĐ 1: Quan sát nhận biết các nhãn mác: Panasonic, LG, Samsung, nokia
- Phát âm

 HĐ 2: Ghép nhãn mác với đồ vật thật
- Từng học sinh lên gắn

* HĐ kết thúc: Củng cố: 

- Trò chơi : “ Về đúng nhà
	Hát cùng gv

Nhận biết , phát âm
Ghép đúng mác
Tham gia trò chơi

	Tiết 4:
11/02/2021
- Trả lời mẫu câu : Nhà em có gì? Nhà em có…

	* HĐ mở đầu: Gắn nhãn mác đúng với đồ vật
HĐ trọng tâm:

 HĐ 1: Hướng dẫn hs trả lời mẫu câu
- Trả lời mẫu câu : Nhà em có gì? Nhà em có…

 HĐ 2: Thực hành: trả lời mẫu câu

* HĐ kết thúc: Củng cố
- Trò chơi : “ Về đúng nhà”


	Đàm thoại cùng gv

Lắng nghe
Thực hành
Tham gia trò chơi

	Tiết 5:
12/02/2021
- Tô vẽ nét cong phải trong khung hình cho sẵn


	* HĐ mở đầu: Hát bài: “ngón tay nhúc nhích”. Giới thiệu bài mới.
HĐ trọng tâm:

 HĐ 1:. Hướng dẫn hs cách cầm bút đúng và tư thế ngồi viết thẳng lưng.

Hướng dẫn hs cách cầm bút và di bút theo nét cong phải có chấm mờ.

- Gv làm mẫu 2 lần

- Hs viết mẫu

 HĐ 2: Thực hành: luyện viết trên giấy.

* HĐ kết thúc: Củng cố và dặn dò

Yêu cầu HS nhắc lại nét vừa viết.

Củng cố, tuyên dương HS.

Nhắc nhở một số em chưa ngoan.


	Hát và vận động các ngón tay theo bài hát.

Quan sát

Viết mẫu

Thực hiện.

Lắng nghe gv nhận xét.


